
Model No.DGA700 180MM CORDLESS ANGLE GRINDER

www.npower.com.vn 
NAVITECH | MAKITA Authorized Service Center



Model No.DGA700 180MM CORDLESS ANGLE GRINDER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 451485-7 Nắp chốt 1

002 233089-5 Lò xo nến 12 1

003 266173-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 4

004 135918-7 Cụm vỏ hộp số 1

004 INC. 1,2,38-40

005 264010-3 Đai ốc lục giác M7 1

006 227564-1 Nhông côn xoắn 10A 1

007 211137-0 Bạc đạn 6201LLU 1

008 253759-0 Long đền đệm phẳng 12 1

009 213459-4 Vòng đệm-o 32 1

010 135916-1 Bộ vỏ chứa nhông 1

010 INC. 9

011 519436-7 Bộ rôto 1 *

011 INC. 12 *

011-1 519436-7 Bộ rôto O 1

011-1 INC. 12

012 211166-3 Bạc đạn 698DDW 1

013 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

014 457618-2 Tấm chắn gió 1

015 629260-1 Stato 1 *

015-1 629B80-5 Stato S 1

016 457615-8 Vỏ động cơ 1

018 853J61-7 Bảng tên DGA700 1

019 457619-0 Cao su chống rung 1

020 135920-0 Cụm nắp tay cầm  công tắc 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4 *

020 INC. 31,33-35 *

020-1 136109-3 Cụm nắp tay cầm  công tắc < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

020-1 INC. 31,33-35

021 457620-5 Miếng kẽm lọc bụi 1

022 422230-7 Nắp 2

023 251587-7 Ốc lục giác sao răng thưa 5X18 2

024 327048-0 Đệm lót bảo vệ 2 *

024-1 347482-8 Đệm lót bảo vệ O 2

025 644809-6 Thiết bị đầu cuối 2

026 651083-9 Công tắc C3XA-1PSPM 1

027 135935-7 Cụm bộ điều khiển 1 *

027-1 136845-1 CONTROLLER ASSEMBLY < 1

028 853J70-6 Không số.nhãn DGA700 1

030 457621-3 Ống kính 1

031 135920-0 Cụm nắp tay cầm  công tắc 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4 *

031 INC. 20,33-35 *

031-1 136109-3 Cụm nắp tay cầm  công tắc < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

031-1 INC. 20,33-35

032 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 7



033 234357-9 Lò xo nến 11 1

034 144584-9 Bộ thanh gạt công tắc 1

035 951019-1 Chốt ghim 2-20 1

036 135919-5 Cụm ống bảo vệ 1

036 INC. 22

037 251587-7 Ốc lục giác sao răng thưa 5X18 4

038 213026-5 Vòng đệm-o 7 1

039 256516-5 Chốt vai  11 1

040 263002-9 Chốt cao su 4 1

041 210029-0 Bạc đạn 608ZZ 1

042 233925-5 Vòng canh búa 13 1

043 227562-5 Nhông côn xoắn 38 1

044 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 3

045 285851-4 Chốt giữ ổ đệm 1

046 211241-5 Bạc đạn 6202DDW 1

047 213720-9 Vòng đệm-o 67 1

048 135917-9 Cụm hộp ổ đệm 1

048 INC. 47

049 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 4

050 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

051 326963-5 Trục nhông chuyền 1

052 310800-3 Mặt bích chì 1

053 122846-5 Cụm nắp đậy đĩa mài không cần 
dụng cụ 180K

1 *

053-1 122846-5 Cụm nắp đậy đĩa mài không cần 
dụng cụ 180K

O 1

054 224447-6 Mặt bích  bên trong 42B 1

055 224485-8 Đai ốc khóa 14-45 1

056 620L22-2 Bo mạch B S 1

057 638A35-3 Khối chì S 1

058 652119-7 Vít dầu dù M2X6 S 6

A01 143486-6 Tay nắm hoàn chỉnh 37 1

A02 782407-9 Khóa mở đai ốc 35 1 *

A02-1 782034-2 Khóa mở đai ốc 35 O 1

A03 821717-0 Hộp nhựa 1

C10 162271-8 Then gài 2

A04 ***DC18RD DC18RD TWO PORT FAST CHARG
ER

1

A05 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A05-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2

F15-1 195385-8 Bộ nắp hút bụi K (180MM) O 1

F45 191X44-6 Bộ nắp hút bụi K 180mm 1




